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KINH NGŨ BÁCH DANH  

QUÁN THẾ ÂM 

 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM 

BỒ TÁT 
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NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC 

LẠC THẾ GIỚI A DI ĐÀ PHẬT 
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NGHI THỨC KHAI KINH 

(Thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang 

trán niệm bài cúng hương cầu nguyện) 

 

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI 

Án lam tóa ha (7 lần) 

 

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP 

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha (3 lần) 

 

 

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP 

Án, ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà 

phạt thuật độ hám. (3 lần) 
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CÚNG HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gởi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tánh làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ 

Tâm Bồ Đề kiên cố 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ Giác 

(Chủ lễ xá đọc bài Kỳ nguyện dưới đây.) 
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KỲ NGUYỆN 

Đệ tử con tục danh... Pháp danh..., nguyện thập phương 

thường trụ Tam Bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn 

Đạo Sư A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu 

Ly Quang Vương Phật, Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ 

Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại 

Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật 

Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Bồ Tát từ bi gia độ cho đệ tử. Con nhiều đời nhiều kiếp vì 

tánh hôn mê không kể chánh tà, gây nhiều tội ác, tổn người 

hại vật, não loạn chúng sanh, hủy báng Phật Pháp Tăng, và tất 

cả các ác nghiệp khác, hôm nay con một dạ chí thành thọ trì lễ 

lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm, nguyện cho con phiền não 

đoạn diệt, túc nghiệp, hiện nghiệp được tiêu trừ, tai qua nạn 

khỏi, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm. Nguyện 

con cùng pháp giới chúng sanh đồng đắc Vô Thượng Chánh 

Đẳng Chánh Giác. 

NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT (3 lần)  

(Cắm hương ngay ngắn vào lư hương rồi đứng 

thẳng chắp tay niệm bài Tán Phật sau đây) 
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TÁN PHẬT 

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng ai bằng 

Thầy dạy khắp trời người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn một niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận. 

 

QUÁN TƯỞNG 

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 

Lưới đế châu ví đạo tràng 

Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời 

Trước Bảo Tọa thân con ảnh hiện 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 
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CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ 

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến 

Pháp Giới Quá, Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, 

Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo 

(1lạy) 

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn 

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc 

Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh 

Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn 

Hội Thượng Phật Bồ Tát (1 lạy) 

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 

Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán 

Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa 

Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 

Tát (1 lạy) 
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(Quỳ thẳng, đọc bài tán thán Bồ Tát) 

TÁN THÁN TRÍ TUỆ BỒ TÁT 

Trí tuệ rộng sâu đại biện tài 

Ngự trên sóng nước dứt trần ai 

Hào quang chiếu phá nghìn bệnh nghiệp 

Cam lồ rưới sạch muôn kiếp tai 

Liễu biếc phất ra thế giới ngọc 

Sen hồng nổi lên lâu đài vàng 

Con nay kính lễ dâng hương tán 

Kính nguyện Bồ Tát ứng nhân gian 

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
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CA NGỢI TAM NGHIỆP CỦA BỒ 

TÁT 

Lắng đọng xanh biếc đôi mắt sen 

Mày xanh cong rẽ tợ trăng tà 

Đầu đội mũ vàng tròn sáng rỡ 

Cổ đeo Anh Lạc chuỗi trân châu 

Hoa sen đóa hồng đọng nơi lưỡi 

Tần Bà quả đỏ thắm đầu môi 

Uy nghi dáng vẻ như voi chúa 

Thuyết pháp thanh âm tợ hổ gầm 

Tùy cảm ứng cơ chưa từng nghỉ 

Tầm thanh cứu khổ đâu đã ngơi 

Tam không, không quán, quán không không 

Tứ đẳng, trụ tâm, tâm đẳng đẳng 

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 
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TÁN DƯƠNG CHI 

Dương chi tịnh thủy 

Biến sái tam thiên 

Tánh không bát đức lợi nhân thiên 

Pháp giới quảng tăng diên 

Diệt tội tiêu khiên 

Hỏa diệm hóa hồng liên 

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT (3 lần) 

 

CHÚ ĐẠI BI 

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.  

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, 

Bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da,  

Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da.  

Án, Tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa.  
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Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, Bà lô kiết đế, 

thất Phật ra lăng đà bà.  

Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị, ma ha bàn đa sa mế,  

Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa, 

na ma bà dà, Ma phạt đạt đậu, Đát điệt tha.  

Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ 

đề tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê, rị 

đà dựng, Cu lô cu lô, yết mông, Độ lô độ lô, phạt xà 

da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, 

Thất phật ra da, Dá ra dá ra.  

Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất 

na, A ra sâm phật ra xá lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra 

xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra,  

Tất rị tất rị, Tô rô tô rô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ 

bồ đà dạ, Di đế rị dạ, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na,  

Ba dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha.  

Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, Thất bàn ra 

dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra,  
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Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha.  

Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha.  

Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha.  

Ba đà ma yết, tất đà dạ, Ta bà ha.  

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, Ta bà ha.  

Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.  

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da  

Bà lô yết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.  

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần) 

 

KHAI KINH KỆ 

 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

NAM MÔ KHAI BẢO TẠNG BỒ TÁT (3 lần) 
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LỄ HỒNG DANH 

Kính lễ: Viên Thông Giáo Chủ, Chánh Pháp Đạo Sư, ở 

Thiên Trúc, trụ Phổ Đà, hiện Tăng Già, hóa Đạt Ma, 

biến ngàn tay, hiện ngàn mắt, đủ lục thần thông; mắt 

sáng như sao băng, mày đẹp tợ trăng tà, tóc xanh buông 

xõa như liễu xuân, hồng nhan tươi thắm như sen hạ, y 

hạ treo sáu thù, mũ hoa đính thất bảo, tầm thanh để cứu 

khổ cứu nạn, phát nguyện vì lợi vật lợi nhân. Ai cúng 

dường phước đồng hà sa, ai khen lễ tội tiêu vạn kiếp. 

Nguyện Bồ Tát chứng minh công đức, cho tròn đầy tâm 

nguyện của con, đệ tử chúng con kiền thành, nhất tâm 

đảnh lễ chí thành quy y 
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1. Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 

2. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thuyết Tích Nhân Trình 

Thích Ca Mâu Ni Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

3. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

4. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đương Lai Bổ Xứ A Di Đà 

Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

5. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ngộ Thiên Quang Vương 

Tĩnh Trụ Phật Đắc Đại Bi Tâm Chú Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 

6. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đối Phật Lập Thệ Như Sở 

Nguyện Dõng Xuất Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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7. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quá Khứ Kiếp Vi Chánh 

Pháp Minh Vương Như Lai Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

8. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bát Vạn Tứ Thiên Mẫu Đà 

La Tý Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

9. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

10. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tứ Thập Nhị Tý Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

11. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thập Bát Tý Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

12. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thập Nhị Tý Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

13. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bát Tý Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 
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14. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tứ Tý Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 

15. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Chuyển Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

16. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thập Nhị Diện Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

17. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thập Nhất Diện Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

18. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chánh Thú Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

19. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tỳ Câu Chi Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

20. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Mã Đầu Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 
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21. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô A Da Yết Lị Bà Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

22. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Pháp Tịnh Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

23. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệp Y Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 

24. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tiêu Phục Độc Hại 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

25. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Như Ý Bảo Luân Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

26. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Viên Mãn Vô Ngại Đại 

Bi Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

27.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phá Nhất Thiết 

Nghiệp Chướng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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28.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ma Ha Ba Đầu Ma 

Chiên Đàn Ma Ni Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

29.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệt Ác Thú Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

30.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhiêu Ích Chúng 

Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

31. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Mãn Nhất Thiết 

Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

32.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Cứu Sản Nạn 

Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

33.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Đại Bi Tâm Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

34.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Đại Từ Tâm Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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35.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Địa Ngục Môn Khai 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

36. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chủng Chủng 

Âm Thanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

37.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chủng Chủng 

Sắc Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

38.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chủng Chủng 

Lợi Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

39.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chủng Chủng 

Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

40.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chủng Chủng 

Thần Thông Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

41.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Mãn Chủng 

Chủng Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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42.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Thoát Ngũ 

Nghịch Trọng Tội Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

43.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Cổ Độc 

Chú Trớ Yểm Đảo Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

44.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Đầu Não 

Hung Hiếp Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

45.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Yết Hầu 

Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

46.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Khẩu Phúc 

Yêu Bối Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

47.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Nhãn Nhĩ 

Thần Thiệt Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

48.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Nha Xỉ Tỷ 

Thân Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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49.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Thủ Cước 

Chư Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

50.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Phong 

Cuồng Điên Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

51.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Chư Ác 

Quỷ Thần Não Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

52.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Đao Binh 

Thủy Hỏa Tai Ách Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

53.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Lôi Điện 

Chấn Bố Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

54.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Oán Gia 

Kiếp Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

55.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Ác Quân 

Ác Tặc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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56.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Tam Tai 

Cửu Hoạnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

57.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Ác Mộng 

Biến Quái Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

58.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Ngoan Xà 

Phúc Yết Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

59.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Chư Ác 

Độc Thú Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

60.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Quan Sự 

Tranh Tụng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

61.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Hiện Cực Lạc 

Thế Giới Linh Nhân Lợi Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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62.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Trì Niệm 

Giả Chúng Nhân Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

63.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Trì Niệm 

Nhân Cụ Thế Gian Tài Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

64.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Nhân 

Tăng Ích Nhất Thiết Lạc Cụ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

65.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Chúng 

Sanh Tăng Ích Nhất Thiết Thế Lực Quán Thế Âm Bồ 

Tát (1 lạy) 

66.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Dữ Trường 

Mạng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

67.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Dữ Phú Quý 

Trường Thọ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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68.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Vi Tâm Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

69.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Nhiễm Tâm Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

70.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Không Quán Tâm 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

71.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cung Kính Tâm 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

72. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ty Hạ Tâm Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

73. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Tạp Loạn Tâm 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

74. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đà La Ni Niệm Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  
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75. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thệ Độ Nhất Thiết 

Chúng Sanh Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

76. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Nhãn Chiếu 

Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

77. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Thủ Hộ Trì 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

78.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Bát Vạn Tứ 

Thiên Chủng Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

79.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Phục Nhất Thiết 

Ác Quỷ Thần Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

80.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Hàng Chư 

Thiên Ma Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

81.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Chế Chư Ngoại 

Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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82.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Sơn Tinh 

Tạp Mị Võng Lưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

83.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Tà Tâm 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

84. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Tham 

Nhiễm Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

85.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Chúng 

Sanh Đắc Thiện Quả Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

86.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Phật Thân Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

87. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quang Minh Thân 

Tạng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

88.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Từ Bi Tạng Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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89.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệu Pháp Tạng Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

90.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiền Định Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

91.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hư Không Tạng Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

92.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Úy Tạng Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

93.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Trụ Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

94.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Giải Thoát Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

95.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dược Vương Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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96.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Tạng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

97. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quảng Đại Tự Tại 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

98. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quán Thế Âm Tự Tại 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

99. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhiên Sách Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

100. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Quang Nhãn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

 

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện 

cùng chúng sanh sở cầu như ý 
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101. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô An Lạc Thành Tựu 

Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

102. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nhân Cụ Đại Bi 

Nguyện Lực Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

103. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tác Bồ Tát 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

104. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Không Quyên 

Sách Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

105. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Nhãn Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

106. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Nhĩ Thống Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

107. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tỹ Thống Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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108. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Thiệt Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

109. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Xỉ Thống Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

110. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Nha Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

111. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Thần Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

112. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tâm Hung 

Thống Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

113. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tề Thống Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

114. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Yêu Tích Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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115. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Hiếp Dịch Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

116. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Đoạn Ngạc 

Thống Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

117. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Khoan Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

118. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Thỏa Tất Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

119. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tiết Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

120. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Thủ Túc Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

121. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Đầu Diện Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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122. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Yết Hầu Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

123. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Kiên Bác Thống 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

124. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Phong Bệnh 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

125. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Khí Bệnh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

126. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Trĩ Bệnh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

127. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Lị Bệnh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

128. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Ma Bệnh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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129. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Luyến Tích 

Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

130. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Bạch Lại Bệnh 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

131. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Trọng Lại Bệnh 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

132. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Giới Tiển Bệnh 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

133. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Bào Sang Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

134. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Cam Sang Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

135. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Hoa Sang Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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136. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Lậu Sang Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

137. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Độc Sang Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

138. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Ung Thũng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

139. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Du Thũng Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

140. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Đinh Thũng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

141. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tiết Thũng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

142. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Độc Thũng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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143. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Hoạn Lại Giản 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

144. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Hoạn Cam 

Nhuận Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

145. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tù Cấm Già Tỏa 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

146. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Đả Mạ Phỉ Báng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

147. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Mưu Hại Khủng 

Bố Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

148. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Bất Nhiêu Ích Sự 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

149. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Lợi Tha 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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150. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Dục Thủy 

Triêm Nhân Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

151. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Phong Suy 

Nhân Thân Đắc Lợi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

152. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Xuất Ngôn 

Hoan Hỷ Ái Kính Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

153. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Phong Suy 

Trước Nhân Diệt Tội Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

154. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trì Chú Long Thiên 

Thường Đương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

155. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực Năng Trừ 

Quốc Độ Tai Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

156. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực Năng Trừ 

Tha Quốc Oán Địch Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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157. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực Năng Sử 

Quốc Độ Phong Nhiêu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

158. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực Năng Trừ 

Dịch Khí Lưu Hành Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

159. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Thủy Hạn 

Bất Điều Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

160. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Nhật 

Nguyệt Thất Độ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

161. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Nhị Bạn Thần 

Mưu Nghịch Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

162. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Sử Ngoại Quốc 

Oán Địch Tự Hàng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

163. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Quốc 

Hoàn Chính Trị Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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164. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Vũ Trạch 

Thuận Thời Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

165. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Quả Thực 

Phong Nhiêu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

166. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Dữ Nhân Dân 

An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

167. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Ác Sự 

Tiêu Diệt Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

168. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Quốc Độ 

An Ổn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

169. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nhật Quang Bồ 

Tát ủng Hộ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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170. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nguyệt Quang 

Bồ Tát ủng Hộ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

171. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Đại Thừa 

Pháp Nha Tăng Trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

172. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Hưng Sở Tu 

Thành Biện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

173. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Trừ Thập Ngũ 

Chủng Ác Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

174. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Linh Cơ Ngạ 

Khổ Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

175. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Cấm Trượng 

Sở Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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176. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Oán Thù Đối 

Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

177. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Quân Trận 

Tương Sát Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

178. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Ái Dục Oán 

Khổ Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

179. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Độc Xà Sở 

Trúng Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

180. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Thủy Hỏa 

Phiêu Phần Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

181. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Độc Dược Sở 

Trúng Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

182. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Cổ Độc Sở Hại 

Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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183. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Cuồng Loạn 

Thất Niệm Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

184. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Thọ Ngạn Đọa 

Lạc Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

185. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Ác Nhân Yểm 

Mị Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

186. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Tà Thần Ác 

Quỷ Đắc Tiện Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

187. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Ác Bệnh Triền 

Thân Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

188. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vi Phi Tự Phận 

Hại Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

189. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thập Ngũ 

Chủng Thiện Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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190. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Sanh Thường 

Phùng Thiện Vương Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

191. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Sanh Thiện 

Quốc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

192. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Sanh Hảo 

Thời Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

193. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Phùng Thiện 

Hữu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

194. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thân Căn Cụ Túc 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

195. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đạo Tâm Thuần 

Thục Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

196. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Phạm Cấm Giới 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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197. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Hữu Quyến 

Thuộc Hòa Thuận Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

198. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Nhân Cung 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

199. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Hữu Vô Tha Kiếp 

Đoạt Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

200. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Cầu Giai Xứng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

 

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện 

cùng chúng sanh sở cầu như ý 

 

201. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Long Thiên Thiện 

Thần Thường Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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202. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Sanh Kiến Phật 

Văn Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

203. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Văn Chánh Pháp 

Ngộ Thậm Thâm Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

204. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tốc Tri Nhất 

Thiết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

205. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tảo Đắc Trí 

Tuệ Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

206. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tốc Độ Nhất 

Thiết Chúng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

207. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tảo Đắc 

Thiện Phương Tiện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

208. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tốc Thừa 

Bát Nhã Thuyền Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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209. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tảo Đắc Việt 

Khổ Hải Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

210. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tốc Đắc Giới 

Định Đạo Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

211. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tảo Đăng 

Niết Bàn Sơn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

212. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tốc Hội Vô 

Vi Xá Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

213. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Ngã Tảo Đồng 

Pháp Tánh Thân Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

214. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Kiến Thập 

Phương Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

215. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Văn Nhất 

Thiết Thiện Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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216. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Đỗ Thiên 

Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

217. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Tại Bổ Đà 

Lạc Sơn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

218. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Diễn Thuyết 

Đại Bi Tâm Chú Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

219. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Mật 

Tích Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

220. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Đắc Ô Sô 

Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

221. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Quân 

Trà Lợi Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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222. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Uyên 

Câu Thi Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

223. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bát Bộ 

Lực Sĩ ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

224. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Thường 

Ca La Kim Cang ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

225. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ma Hê 

Thủ La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

226. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Na La 

Diên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

227. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Kim Tỳ 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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228. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bà Tỳ 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

229. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bà Cấp 

Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

230. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ca Lâu 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

231. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Mãn Hỷ 

Xa Bát ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

232. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Chân Đà 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

233. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bán Kỳ 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

234. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tất Bà 

Già La Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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235. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ưng Đức 

Tỳ Đa ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

236. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tát Hòa 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

237. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tam Bát 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

238. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ngũ Bộ 

Tịnh Cư ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

239. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Diễm La 

ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

240. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Đế Thích 

Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

241. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Đại Biện 

Thiên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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242. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Công 

Đức Thiên ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

243. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bà Niết 

Na ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

244. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Đề Đầu 

Lại Tra Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

245. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bổ Đan 

Na ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

246. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Đại Lực 

Chúng ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

247. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tỳ Lâu 

Lặc Xoa Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 
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248. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tỳ Lâu 

Bát Xoa Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

249. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tỳ Sa 

Môn Thiên Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

250. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Kim Sắc 

Khổng Tước Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

251. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Nhị 

Thập Bát Bộ Đại Tiên Chúng ủng Hộ Quán Thế Âm 

Bồ Tát (1 lạy) 

252. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ma Ni 

Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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253. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bạt Đà 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

254. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tán Chỉ 

Đại Tướng ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

255. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Phất La 

Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

256. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Nan Đà 

Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

257. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bạt Nan 

Đà Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

258. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Bà Già 

La Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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259. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Y Bát La 

Long Vương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

260. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển A Tu La 

ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

261. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Càn 

Thát Bà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

262. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Khẩn Na 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

263. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Ma Hầu 

La ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

264. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Thủy 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

265. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Hỏa 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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266. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Phong 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

267. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Địa 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

268. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Lôi 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

269. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Điện 

Thần ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

270. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Cưu Bàn 

Trà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

271. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Tỳ Xá 

Xà ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

272. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Mãn Túc 

Lục Độ Hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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273. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Thanh Văn 

Chứng Quả Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

274. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Đắc Đại 

Thừa Tín Căn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

275. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Đắc Thập 

Trụ Địa Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

276. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Đáo Phật 

Địa Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

277. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Thành Tựu 

Tam Thập Nhị Tướng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

278. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tốc Linh Thành Tựu 

Bát Thập Chủng Hảo Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

279. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Địa Ngục 

Môn Khai Tội Nhân Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ 

Tát (1 lạy) 
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280. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Chúng 

Khổ Đắc Đại Thắng Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

281. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Chúng 

Sanh Đắc Đại Thắng Ích Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

282. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực Năng Linh 

Ác Nghiệp Chướng Phá Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

283. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Lực ứng Đọa 

Địa Ngục Tức Đắc Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

284. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ư Sở Cầu Vật Như 

Phong Tật Chí Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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285. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tâm Sở Nguyện Sự 

Tất Năng Dữ Chi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

286. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhược Dục Kiến 

Phật Đương Dữ Kiến Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

287. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quán Thế Âm Tâm 

Bí Mật Dữ Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

288. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vũ Đại Bão Vũ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

289. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Như Đại Kiếp Thọ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

290. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Như Như Ý Châu 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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291. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhất Thiết Sở 

Nguyện Tất Giai Mãn Túc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

292. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhất Thiết Sở Cầu 

Vô Năng Chướng Ngại Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

293. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Tu Trạch Nhật 

Đọc Tức Thành Tựu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

294. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Tu Trì Trai Đọc 

Tức ứng Nghiệm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

295. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Hữu Dư Chú Dữ 

Như Ý Luân Đẳng Giả Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

296. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ngũ Vô Gián Tội 

Tiêu Diệt Vô Dư Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  



KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM                                                                                                                                                                                                      

59 
 

297. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhược Hữu Chư 

Hoạn Đản Đọc Giai Trừ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy)  

298. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chiến Phạt Đấu 

Tranh Vô Hữu Bất Thắng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy)  

299. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhất Thiết Diệu Cụ 

Giai Tự Trang Nghiêm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

300. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trực Chí Bồ Đề Vĩnh 

Ly Ác Thú Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

 

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện 

cùng chúng sanh sở cầu như ý 
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301. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tội Ác Tiêu Diệt Cứu 

Cánh Thành Phật Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

302.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Linh Hóa 

Thực Tăng Trưởng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

303. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phú Quý Tư Sanh Vô 

Bất Phong Túc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

304. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Niệm Quán 

Âm Vĩnh Tác Y Hỗ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

305. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ư Vô Lượng Kiếp 

Thành Tựu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

306.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Mãn Túc Chư Hy 

Cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

307. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tăng Trưởng Chư 

Bạch Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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308. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thành Tựu Nhất 

Thiết Thiện Căn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

309.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Viễn Ly Nhất Thiết 

Chư Úy Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

310. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phật Sắc Thiện Thần 

Thường Đương ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

311.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tác Bồ Tát 

Thành Tựu Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

312. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thoái Tán Hại Miêu 

Quả Tử Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

313. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Như Ý Châu Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

314.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quyến Sách Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 



KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM                                                                                                                                                                                                      

62 
 

315. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Bát Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

316.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Kiếm Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

317. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bạt Chiết La Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

318. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Kim Cang Chử Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

319. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thí Vô Úy Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

320.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhật Tinh Ma Ni 

Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

321. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nguyệt Tinh Ma Ni 

Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 



KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM                                                                                                                                                                                                      

63 
 

322.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Cung Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

323.  Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Tiễn Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

324. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dương Chi Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

325. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bạch Phất Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

326. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hồ Bình Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

327. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bàng Bài Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

328. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Việt Phủ Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  
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329. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ngọc Hoàn Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

330. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bạch Liên Hoa Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

331. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thanh Liên Hoa Thủ 

Quán Thế Âm Bồ tát (1 lạy) 

332. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Kính Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

333. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tử Liên Hoa Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

334. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ngũ Sắc Vân Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

335. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quân Trì Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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336. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hồng Liên Hoa Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

337. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Kích Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

338. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Loa Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

339. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Độc Lâu Trượng Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

340. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sổ Châu Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

341. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Linh Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

342. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo ấn Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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343. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Câu Thi Thiết Câu 

Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

344. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tích Trượng Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

345. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiệp Chưởng Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)  

346. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hóa Phật Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

347. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hóa Cung Điện Thủ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

348. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bảo Kinh Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

349. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Thoái Kim Luân 

Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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350. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đảnh Thượng Hóa 

Phật Thủ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

351. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bồ Đào Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

352. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Tứ Thập Nhị Tý 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

353. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông 

Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

354. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông Nhĩ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

355. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông Tỹ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

356. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông 

Thiệt Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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357. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông 

Thân Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

358. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Thần Thông Ý 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

359. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Nhãn 

Thông Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

360. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Nhĩ Thông 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

361. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Tỷ Thông 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

362. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Thiệt 

Thông Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

363. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Thân 

Thông Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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364. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Ý Thông 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

365. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Thủ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

366. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thiên Nhãn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

367. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Đại Bi Tâm Đà 

La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

368. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Phổ Môn Thị 

Hiện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

369. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Độ Sanh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

370. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Dữ Nguyện 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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371. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Thuyết Đại Bi 

Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

372. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Thập Địa Đắc 

Quả Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

373. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Tứ Quả Đắc 

Quả Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

374. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Vong Thất Đại 

Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

375. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Thường Đọc 

Thử Chú Vô Linh Đoạn Tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

376. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chế Tâm Nhất Xứ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

377. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Nhãn Chiếu 

Kiến Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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378. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiên Thủ Hộ Trì 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

379. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Xuất Khẩu Ngôn Âm 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

380. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Cửu Thập Cửu 

ức Hằng Sa Chư Phật Ái Niệm Quán Thế Âm Bồ 

Tát (1 lạy) 

381. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dĩ Thật Quán Chúng 

Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

382. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Nhất Thiết Như 

Lai Quang Minh Phổ Chiếu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

383. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hằng Dĩ Đà La (Ni) 

Cứu Khổ Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 



KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM                                                                                                                                                                                                      

72 
 

384. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Đắc Bá 

Thiên Tam Muội Hiện Tiền Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

385. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Năng Khiển Long 

Thiên Bát Bộ ủng Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

386. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tam Tai Kiếp Bất 

Năng Hoại Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

387. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thường Dĩ Đà La Ni 

Liệu Chúng Sanh Bệnh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

388. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Du Chư Phật Quốc 

Đắc Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

389. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tụng Thử Chú 

Thanh Thanh Bất Tuyệt Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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390. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sở Tại Sứ Linh Nhân 

Dân An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

391. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bất Khả Tư Nghì Oai 

Thần Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

392. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiển Công Đức Lục 

Tự Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

393. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Chủng Chủng 

Pháp Lạc Lợi Lạc Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ 

Tát (1 lạy) 

394. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Hóa Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

395. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Phật Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

396. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Bích Chi Phật 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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397. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Thanh Văn 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

398. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Phạm Vương 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

399. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Đế Thích Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

400. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tự Tại Thiên 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

 

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện 

cùng chúng sanh sở cầu như ý 

 

401. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Đại Tự Tại 

Thiên Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 
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402. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Thiên Đại 

Tướng Quân Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ 

Tát (1 lạy) 

403. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tỳ Sa Môn 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

404. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tiểu Vương 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

405. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Trưởng Giả 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

406. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Cư Sỹ Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

407. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tể Quan Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

408. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Bà La Môn 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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409. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tỳ Khưu Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

410. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tỳ Khưu Ni 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

411. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Ưu Bà Tắc 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

412. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Ưu Bà Di Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

413. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Phụ Nữ Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

414. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Đồng Nam 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

415. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Đồng Nữ Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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416. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Thiên Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

417. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Long Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

418. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Dạ Xoa Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

419. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Càn Thát Bà 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

420. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Tu La Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

421. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Ca Lầu La 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

422. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Khẩn Na La 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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423. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Ma Hầu La Già 

Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

424. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Nhân Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

425. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Phi Nhân Thân 

Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

426. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hiện Chấp Kim Cang 

Thần Thân Thuyết Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

427. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thí Vô Úy Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

428. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tự Tại Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

429. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô ứng Cảm Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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430. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Thân 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

431. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Nhãn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

432. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Nhĩ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

433. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Tỷ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

434. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Thiệt 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

435. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Ý Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

436. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Kiến 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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437. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Văn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

438. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Dụng 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

439. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Hành 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

440. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Ái 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

441. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Như Thị Kính 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

442. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Lễ Ngã Như Lễ Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

443. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cận Ngã Như Cận 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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444. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Ngã Như Đắc 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

445. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ức Ngã Như Ức 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

446. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sự Ngã Như Sự Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

447. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cúng Dường Ngã 

Như Cúng Dường Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

448. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tịnh Tam Nghiệp 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

449. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Quán Âm Diệu 

Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

450. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trừ Tam Đồ Khổ 

Não Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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451. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Pháp Giới Đắc 

Thanh Lương Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

452. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dị Thoát Chúng 

Sanh Chư Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

453. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quán Kỳ Âm Thanh 

Nhi Đắc Giải Thoát Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

454. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sử Độc Dược Biến 

Thành Cam Lộ Tương Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

455. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nhân Ly Dục 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

456. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nhân Ly Sân 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

457. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Linh Nhân Ly Si 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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458. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dữ Nhân Đắc Nam 

Nữ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

459. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ái Nhân Lễ Bái 

Phước Bất Đường Quyên Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

460. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thọ Nhân Cúng 

Dường Phước Bất Cùng Tận Quán Thế Âm Bồ Tát 

(1 lạy) 

461. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Dĩ Chủng Chủng 

Hình Du Chư Quốc Độ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

462. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Du Chư Quốc Độ Độ 

Thoát Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

463. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thiện ứng Chư 

Phương Sở Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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464. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hoằng Thệ Thâm 

Như Hải Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

465. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Lịch Kiếp Bất Tư 

Nghì Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

466. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thị Đa Thiên ức Phật 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

467. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phát Đại Thanh Tịnh 

Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

468. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Văn Danh Bất Không 

Quá Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

469. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Kiến Thân Bất 

Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

470. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tâm Niệm Bất 

Không Quá Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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471. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệt Chư Hữu Khổ 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

472. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tương Gia Hại Tất 

Khởi Từ Tâm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

473. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Cụ Túc Thần Thông 

Lực Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

474. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Quảng Tu Trí 

Phương Tiện Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

475. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Sát Bất Hiện 

Thân Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

476. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Sanh Lão Bệnh Tử 

Khổ Tức Diệt Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

477. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Chân Quán 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 



KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM                                                                                                                                                                                                      

86 
 

478. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Thanh Tịnh 

Quán Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

479. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô (Đắc) Quảng Đại Trí 

Tuệ Quán Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

480. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Bi Quán Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

481. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đắc Từ Quán Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

482. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nguyện Nguyện 

Thường Chiêm Ngưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 

lạy) 

483. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Vô Cấu Thanh Tịnh 

Quang Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

484. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Huệ Nhật Phá Chư 

Ám Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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485. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phổ Minh Chiếu Thế 

Gian Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

486. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Bi Thể Giới Lôi Chấn 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

487. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Từ Ý Diệu Đại Vân 

Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

488. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chú Cam Lồ Pháp 

Vũ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

489. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệt Trừ Phiền Não 

Diệm Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

490. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chúng Oán Tất 

Thoái Tán Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

491. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Diệu Âm Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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492. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phạm Âm Quán Thế 

Âm Bồ Tát (1 lạy) 

493. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Hải Triều Âm Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

494. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tịnh Thánh Quán 

Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

495. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Từ Nhãn Quán 

Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

496. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Phước Tụ Hải Vô 

Lượng Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

497. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ư Khổ Não Tử Ách 

Năng Vi Tác Y Hộ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

498. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô ủng Hộ Phật Pháp Sử 

Trường Tồn Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 
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499. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Nhật Dạ Tự Thân Y 

Pháp Trụ Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

500. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tùy Sở Trụ Xứ 

Thường An Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) 

 

Con nay cúi đầu chí thành đảnh lễ Bồ Tát, nguyện 

cùng chúng sanh sở cầu như ý. 

Nguyện cho cha mẹ nhiều đời, oán thân nhiều kiếp, 

tám nạn ba đường, cô hồn trệ phách, vô lượng kiếp 

tội, thảy đều tiêu diệt, vãng sanh cực lạc. 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM 

KINH 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ 

ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc 

tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức 

diệc phục như thị. 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, 

bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố 

không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức: vô nhãn, 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, 

pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh 

diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; 

vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc 

cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô 

quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 
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Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc a nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề. 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị 

đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, 

năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thật bất hư. Cố thuyết Bát 

Nhã Ba La Mật Đa chú. Tức thuyết chú viết: "Yết đế 

yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà 

ha". (3 lần) 

 

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN 

CHÚ 

 

Nam mô A Di Đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. 

A di rị đô bà tỳ. A di rị đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca 

lan đế. A di rị đa tì ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa 

ca lệ, ta bà ha (3 lần) 
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TÁN PHẬT 

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc 

Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư 

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh 

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. 

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, 

 Cập pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật,  

Nhứt thừa vô thượng bồ đề đạo cố, 

 Chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật  

Vạn đức hồng danh cầu sanh Tịnh Độ. 

 Duy nguyện Từ phụ A Di Đà Phật  

Ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ. 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 
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Quang Trung hóa Phật vô số ức, 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI 

ĐẠI TỪ ĐẠI BI, TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ 

PHẬT 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (108 LẦN) 

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 LẦN) 

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 LẦN) 

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ 

TÁT (3 LẦN) 

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ 

TÁT (3 LẦN) 
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SÁM HỐI 

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp 

Đều do vô thỉ tham sân si 

Từ thân khẩu ý phát sinh ra 

Hết thảy con nay xin sám hối. 

Một lòng con nguyện Phật chứng tri 

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới 

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm 

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa 

 

PHÁT NGUYỆN 

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương 

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh 

Bồ Tát bất thối là bạn lữ 

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 
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Con nay phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ. 

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI 

ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT 

 

HỒI HƯỚNG 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo 

Nguyện sanh Tây phương, Tịnh độ trung, 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
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Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức, 

Phổ cập ư nhất thiết, 

Ngã đẳng dữ chúng sanh, 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ 

NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN 

NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU VÔ CỰC ĐẠI 

TỪ TÔN 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ 

TÁT 

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT, CHƯ ĐẠI 

BỒ TÁT, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG 

 Con nguyện đem công đức lễ lạy Phật, Bồ Tát hôm 

nay xin hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ từ 
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nhiều đời nhiều kiếp của con, nguyện cho tất cả 

oan gia trái chủ được sanh về Tây Phương Cực Lạc 

Quốc. 

 Con nguyện hồi hướng công đức lễ lạy Phật, Bồ 

Tát hôm nay cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ 

nhiều đời nhiều kiếp, anh chị em thân bằng quyến 

thuộc hiện tiền. Nguyện cầu ông bà cửu huyền thất 

tổ sớm được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho ông bà 

cha mẹ hiện tiền khương ninh trường thọ, nguyện 

cho anh chị em, vợ/chồng, con, thân bằng quyến 

thuộc hiện tiền đều sớm phát tâm trường chay tu 

đạo 

 Nguyện hồi hướng công đức lễ lạy Phật, Bồ Tát 

hôm nay cho tất cả chúng sanh trong hư không 

pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh trong hư 

không pháp giới đều được sanh về Tây Phương 

Cực Lạc. 

 Nguyện hồi hướng công đức lễ lạy Phật, Bồ Tát 

hôm nay cho tất cả chúng sanh trong tất cả các tầng 

địa ngục. Nguyện cho tất cả chúng sanh nơi các 
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tầng địa ngục đều thoát khỏi biển khổ, được sanh 

nơi cảnh giới tốt lành và đều được gặp chánh Pháp 

để tu hành. 

 

TAM QUY Y 

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, 

phát lòng Vô Thượng. (1 lạy) 

 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh 

tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại 

chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy) 

 

(Hết) 


